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Bài 3. PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ, SẢN PHẨM OCOP 

TRONG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
a. Nội dung câu hỏi 

Câu 1. Chuỗi giá trị là một tập hợp các hoạt động liên kết với nhau nhằm chuyển hóa 

nguyên liệu ban đầu thành sản phẩm hàng hóa, đồng thời giúp tạo nên giá trị cho sản phẩm. 

Chuỗi giá trị thường bao gồm các nhân tố con người, các hoạt động giúp cải tiến sản phẩm 

thông qua kết nối nhà sản xuất, nhà chế biến và thị trường 

 A. Đúng B. Sai 

 Câu 2. Xây dựng liên kết chuỗi giá trị là hoạt động cần thiết của HTX NN để duy trì tính 

bền vững trong sản xuất và kinh doanh 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 3. Một trong những mục tiêu khi HTX NN xây dựng liên kết chuỗi giá trị là “Cải thiện 

chất lượng của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường” 

A. Đúng B. Sai 

Câu 4. Chuỗi giá trị nông sản là tổng thể các hoạt động liên quan đến một ngành hàng nông 

sản bao gồm các hoạt động có quan hệ với nhau, từ việc cung cấp đầu vào, tổ chức sản 

xuất, thu gom, chế biến, phân phối và cuối cùng là bán sản phẩm cho người tiêu dùng. 

A. Đúng B. Sai 

Câu 5. Trong liên kết chuỗi giá trị bao gồm 4 hoạt động chính là: Đầu vào; Sản xuất; Chế 

biến; Người tiêu dùng. 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 6. Liên kết giữa người sản xuất - Nhà chế biến - Nhà bán lẻ dưới dạng quan hệ thời 

điểm, không có hợp đồng sản xuất - tiêu thụ, chủ yếu là mua đứt bán đoạn là hình thức liên 

kết ở mức thấp và có độ rủi ro cao. 

 A. Đúng B. Sai 
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Câu 7. Liên kết giữa người sản xuất - Nhà chế biến - Nhà bán lẻ dưới dạng quan hệ thời 

điểm, không có hợp đồng sản xuất - tiêu thụ, chủ yếu là mua đứt bán đoạn là hình thức liên 

kết ở mức cao và ít có rủi ro. 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 8. Bản chất của chuỗi cung ứng nông sản và chuỗi giá trị nông sản là hoàn toàn giống 

nhau. 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 9. Một trong những mục tiêu khi HTX xây dựng liên kết chuỗi giá trị là nhằm “Cải 

thiện chất lượng của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường”. 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 10. Khi HTX/nông dân thực hiện liên kết gia công sản xuất cho Doanh nghiệp thì 

không cần ký hợp đồng liên kết. 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 11. Liên kết ngang trong chuỗi giá trị nông sản nhằm để giảm chi phí, tăng giá bán 

sản phẩm, tăng số lượng sản phẩm khi bán, thì bao gồm: 

  A. Liên kết giữa nông dân và nông dân 

 B. Liên kết giữa nông dân và nông dân; HTX và HTX 

 C. Liên kết giữa nông dân và nông dân; HTX và HTX; Doanh nghiệp và doanh nghiệp 

 D. Liên kết giữa HTX và HTX; Doanh nghiệp và doanh nghiệp 

Câu 12. Khi doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết với HTX theo mô hình tập trung, (hình 

thức liên kết có hỗ trợ đầu tư và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng) doanh nghiệp sẽ: 

  A. Có cam kết mua sản phẩm của HTX; Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho HTX 

 B. Có cam kết cung cấp giống, vật tư cho HTX; Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho HTX; 

Thu mua sản phẩm của HTX theo chuẩn chất lượng;  

 C. Cung cấp giống, vật tư cho HTX; Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho HTX 

 D. Có cam kết mua sản phẩm của HTX; Cung cấp giống, vật tư cho HTX;  

Câu 13. Liên kết chuỗi giá trị trong nông sản nhằm mục đích: 

  A. Cải thiện chất lượng của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường;  

 B. Tăng hiệu quả sản xuất; Định vị được sản phẩm trên thị trường 
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 C. Tạo sự ổn định trong sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm 

 D. Bao gồm cả 3 đáp án trên 

Câu 14. Có doanh nghiệp ký kết hợp đồng cung ứng giống, vật tư, phân bón, công nghệ, 

hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm của HTX theo chuẩn chất lượng, theo 

mức giá DN và HTX thỏa thuận từ đầu vụ. Vậy hình thức liên kết giữa doanh nghiệp và 

HTX là:  

A. Mô hình tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng 

B. Mô hình hỗ trợ đầu tư và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng 

 C. Mô hình HTX tự tổ chức sản xuất, tiêu thụ 

 D. Mô hình trung gian 

Câu 15. Mô hình liên kết: 

                          HTX/nông dân/Trang trại + Đại lý/Thương lái + Doanh nghiệp  

  Là mô hình liên kết: 

  A. Mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng 

 B. Mô hình liên kết hỗ trợ đầu tư và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng 

 C. Mô hình HTX tự tổ chức sản xuất, tiêu thụ 

 D. Mô hình trung gian 

 Câu 16. Mô hình liên kết dọc trong liên kết chuỗi giá trị nông sản là: 

  A. Liên kết giữa Nông dân - HTX - Doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất 

 B. Liên kết giữa Nông dân - HTX trong chuỗi sản xuất 

 C. Liên kết giữa HTX - Doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất 

 D. Liên kết giữa Nông dân - Thương lái - Doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất 

Câu 17. Điều kiện để HTX NN nhận được sự hỗ trợ từ địa phương để phát triển liên kết 

chuỗi giá trị là: “ Nội dung đề xuất hỗ trợ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của địa 

phương; Có giấy chứng nhận đảm bảo các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường”. 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 18. OCOP là từ viết tắt của One commune one product - Mỗi xã một sản phẩm 

 A. Đúng B. Sai 
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Câu 19. Sản phẩm OCOP chỉ có thể là những vật thể (sản phẩm hữu hình), không bao gồm 

các dịch vụ (sản phẩm vô hình) 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 20. Các sản phẩm OCOP được phân hạng từ 1 sao đến 5 sao. 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 21. “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch” là một trong những dạng sản phẩm 

trong chương trình OCOP. 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 22. Sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP được đánh giá và xếp hạng cấp 

tỉnh/quốc gia dựa trên Bộ tiêu chí, do hội đồng OCOP cấp tỉnh/cấp quốc gia đánh giá và 

gắn sao.  

A. Đúng B. Sai 

Câu 23. Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP bao gồm các tiêu chí: 

  A. Đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng 

 B. Đánh giá về khả năng tiếp thị 

 C. Đánh giá về chất lượng sản phẩm 

 D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 24. Sản phẩm được xếp hạng OCOP 5 sao phải do Hội đồng OCOP cấp tỉnh đánh giá 

và gắn sao. 

A. Đúng B. Sai 

Câu 25. Sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 1 sao cho đến 4 sao phải do Hội đồng OCOP 

cấp tỉnh đánh giá và gắn sao. 

A. Đúng B. Sai 

Câu 26. Một trong những đặc trưng cơ bản của sản phẩm OCOP khác với sản phẩm bình 

thường là: 

A. Mang tính địa phương/cộng đồng, được phát triển từ công nghệ địa phương, có tiềm 

năng về văn hóa truyền thống địa phương, chủ thể kinh doanh là thành viên của cộng 

đồng địa phương, sản phẩm được hội đồng OCOP công nhận và gắn sao 

 B. Sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, có thể xuất khẩu 
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 C. Sản phẩm có chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường 

 D. Là sản phẩm phát triển từ các dự án khởi nghiệp nói chung 

Câu 27. Tiêu chí đánh giá “Khả năng tiếp thị của sản phẩm” đăng ký xếp hạng OCOP bao 

gồm: 

  A. Tiêu chí về Tiếp thị 

 B. Tiêu chí về Tiếp thị và Câu chuyện về sản phẩm 

 C. Tiêu chí về Tiếp thị và Phát triển sản phẩm 

 D. Tiêu chí về Tiếp thị và Tiêu chuẩn sản phẩm 

Câu 28. Tiêu chí đánh giá “Chất lượng sản phẩm” đăng ký xếp hạng OCOP bao gồm: 

  A. Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm 

 B. Tiêu chí về Tiếp thị và Câu chuyện về sản phẩm 

C. Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; Tiêu chuẩn của sản 

phẩm; Khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế 

D. Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; Khả năng xuất khẩu, 

phân phối tại thị trường quốc tế 

Câu 29. Chiến lược kinh doanh sản phẩm OCOP của HTX là tài liệu mô tả kết quả lựa 

chọn sản phẩm OCOP của HTX NN, mục tiêu kinh doanh và giải pháp kinh doanh sản 

phẩm OCOP trong dài hạn của HTX NN (thường là 3-5 năm trở lên) 

A. Đúng B. Sai 

Câu 30. Bước đầu tiên trong quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm  OCOP 

của HTX NN là “Lựa chọn ý tưởng sản phẩm hoặc loại sản phẩm” nhằm giúp HTX NN 

lựa chọn chuẩn xác sản phẩm OCOP, khai thác lợi thể riêng có của địa phương để sản xuất 

cung ứng cho thị trường những sản phẩm dịch vụ đặc thù, có tính khác biệt cao, mang bản 

sắc kinh tế - văn hóa riêng có của địa phương; 

 A. Đúng B. Sai 

b. Hướng dẫn trả lời 

1A 2A 3A 4A 5B 6A 7B 8B 9A 10B 

11C 12B 13D 14B 15D 16A 17A 18A 19B 20A 
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21A 22A 23D 24B 25B 26A 27B 28C 29A 30A 

 

II. PHẦN THỰC HÀNH 
a. Nội dung câu hỏi 

1. Bài thực hành số 1 
  

BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH SỐ 1 
Tên nghề  Giám đốc HTX nông nghiệp 
Tên mô đun Phát triển một số kỹ năng quản lý HTX Nông 

nghiệp 
Trình độ  - Bậc kỹ năng nghề Sơ cấp - Bậc 1 
Tên bài kiểm tra Sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc” 

của HTX được công nhận sản phẩm OCOP cấp 
tỉnh và được xếp hạng 3 sao. Căn cứ vào quy định 
về sản phẩm OCOP và tình hình sản xuất kinh 
doanh của HTX, hãy: 
1. Nhận diện sản phẩm A thuộc ngành, nhóm, 
phân nhóm sản phẩm OCOP nào? 

2. Xây dựng  mục tiêu sản xuất kinh doanh, mục 
tiêu phấn đấu xếp hạng sản phẩm “Trà Đông 
trùng hạ thảo dạng túi lọc”  trong giai đoạn trung 
hạn 5 năm 

 

I. Thời gian thực hiện bài kiểm tra 

 - Thời gian chuẩn: 60 phút  

 - Thời gian tối đa: 70 phút  

II. Yêu cầu của bài kiểm tra 

1. Nhiệm vụ/công việc của người tham dự phải chuẩn bị 

1.1. Nhiệm vụ/ công việc chung của các nội dung kiểm tra 
- Nghe và ký nhận phiếu giao bài kiểm tra thực hành 

- Nhận sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc” của HTX được công 

nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh và được xếp hạng 3 sao 
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- Nhận bảng danh mục phân loại sản phẩm tham gia chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm - OCOP (theo QĐ số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của TTCP) 

- Nhận giấy làm bài thực hành và vị trí thi thực hành được giám thị phân công 

(hoặc máy tính nếu thi trong phòng máy vi tính) 

1.2. Nhiệm vụ/công việc 1: Nhận diện sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi 

lọc” thuộc ngành, nhóm sản phẩm OCOP nào 

- Quan sát và đọc đầy đủ các thông tin của sản phẩm mẫu 

- Xác định sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc”  thuộc đúng ngành, 

nhóm theo quy định của chương trình OCOP. 

1.3. Nhiệm vụ/công việc 2: Xây dựng được mục tiêu sản xuất kinh doanh, mục tiêu 

phấn đấu xếp hạng sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc” trong giai đoạn 

trung hạn 5 năm 

- Xây dựng được mục tiêu sản xuất kinh doanh, mục tiêu phấn đấu xếp hạng 

sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc”  trong giai đoạn trung hạn 5 năm 

- Xây dựng được bảng mục tiêu phấn đấu xếp hạng cho từng năm theo Bộ tiêu 

chí đã quy định 

2. Yêu cầu chi tiết về kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ 

-  Công việc chuẩn bị được thực hiện đầy đủ các nội dung đã yêu cầu. Nếu sử 

dụng máy tính thì học viên kiểm tra được tình trạng máy đang hoạt động tốt, đáp 

ứng yêu cầu kiểm tra. 

 - Nhận diện đúng ngành, nhóm sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi 

lọc” theo quy định phân nhóm sản phẩm OCOP. 

- Xây dựng được mục tiêu sản xuất kinh doanh, mục tiêu phấn đấu xếp hạng 

sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc”  trong giai đoạn trung hạn 5 năm 

-  Xây dựng được bảng mục tiêu phấn đấu xếp hạng cho từng năm theo Bộ 

tiêu chí đã quy địn 
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3. Yêu cầu về quy trình, trình tự thực hiện bài kiểm tra, đánh giá và các yêu cầu 

khác dành cho người tham dự 

-  Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của đề 
- Thực hiện đúng nội quy, giữ an toàn và trật tự trong quá trình kiểm tra 
- Người tham dự kiểm tra phải hoàn thành nội dung kiểm tra trong thời gian 

qui định. 
III. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu 

1. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu người tham dự tự chuẩn bị/được phép 

mang vào phòng kiểm tra 

TT 
Tên thiết bị, dụng 

cụ, vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Yêu cầu kỹ thuật cơ 
bản 

Ghi 
chú 

1 
Giấy, bút bi, bút chì, 

thước kẻ 
Bộ  01 

Loại thông dụng 

trên thị trường 

 

2 Máy tính tay Cái 01 
Loại thông dụng 

trên thị trường 

 

3 
Laptop hoặc máy 

tính để bàn 
Bộ 01 

Phù hợp với chuyên 

môn 

 

 

2. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu được chuẩn bị tại địa điểm kiểm tra (cho 1 

vị trí kiểm tra) 

TT 
Tên thiết bị, dụng 

cụ, vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Yêu cầu kỹ thuật cơ 
bản 

Ghi 
chú 

1 
Giấy kiểm tra; đề 

kiểm tra; giấy nháp 
Bộ  01  

 

2 
Laptop hoặc máy 

tính để bàn 
Bộ 01 

Phù hợp với chuyên 

môn 

 

3 
Bảng danh mục phân 

loại sản phẩm OCOP  
Bộ 01  
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4 

Sản phẩm mẫu Đông 

trùng hạ thảo dạng 

túi lọc: 1 hộp (hoặc 

file/tờ hình ảnh sản 

phẩm )  

Hộp/Bộ 01 

- Còn nguyên vẹn 

bao bì, đúng tên sản 

phẩm 

- Hoặc file hình 

ảnh/tờ hình ảnh sản 

phẩm rõ nét 

 

 

3. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu được sử dụng để chấm điểm 

TT 
Tên thiết bị, dụng 

cụ, vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Yêu cầu kỹ 
thuật cơ bản 

Ghi 
chú 

1 

Đề kiểm tra; Phiếu 

chấm điểm; Giấy 

nháp; Bút đỏ; Máy 

tính tay 

Bộ  01  

 

2 
Laptop hoặc máy 

tính để bàn 
Cái 01 

Phù hợp với 

chuyên môn 

 

3 

Sản phẩm mẫu Đông 

trùng hạ thảo dạng 

túi lọc: 1 hộp (hoặc 

file/tờ hình ảnh sản 

phẩm )  

Hộp/Bộ 01 

- Còn nguyên 

vẹn bao bì, đúng 

tên sản phẩm 

- Hoặc file hình 

ảnh/tờ hình ảnh 

sản phẩm rõ nét 

 

 

V. Những điểm cần lưu ý 

 1. Thí sinh dự kiểm tra phải: 

- Mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, thiết bị, dụng cụ dự thi theo yêu cầu 

- Tuân thủ đúng quy chế kiểm tra, đánh giá của ban tổ chức kỳ thi 



11 
 

- Nếu có bất kỳ thiếu sót nào về trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thông báo 

Ban tổ chức để bổ sung hoặc thay thế 

2. Thí sinh bị đình chỉ kiểm tra, đánh giá trong các trường hợp sau: 

- Mang vật dụng trái phép vào khu vực kiểm tra hoặc hủy hoại trang thiết bị, 

dụng cụ, vật liệu phục vụ kỳ kiểm tra đánh giá 

- Vi phạm quy chế kiểm tra ở mức độ cảnh báo hoặc bị khiển trách quá 2 lần 

- Nhờ người khác làm bài kiểm tra hộ hoặc tráo kết quả bài kiểm tra của thí 

sinh khác  

- Gây mất trật tự đến mức ảnh hưởng quá trình kiểm tra 

3. Thí sinh bị trừ điểm nếu bị mắc một trong các trường hợp sau: 

- Kết quả bài kiểm tra không đúng, hoặc sai định dạng quy định 

- Thực hiện không đúng trình tự (hoặc thiếu) các bước thực hành 

- Không có (hoặc thiếu) ý thức bảo vệ thiết bị, dụng cụ 

- Vượt quá thời gian qui định 

- Gây mất trật tự, trao đổi, ồn ào trong giờ kiểm tra. 

4. Phương án dự phòng về nguyên liệu cho bài thi: 

Có thể thay thế sản phẩm Đông trùng hạ thảo bằng một sản phẩm thực phẩm 
khác  được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh và được xếp hạng 3 sao./. 

2. Bài thực hành số 2 

 
BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH SỐ 2 
Tên nghề  Giám đốc HTX nông nghiệp 
Tên mô đun Phát triển một số kỹ năng quản lý HTX Nông 

nghiệp 
Trình độ  - Bậc kỹ năng nghề Sơ cấp - Bậc 1 
Tên bài kiểm tra HTX anh (chị) là hợp tác xã quy mô hộ gia đình, 

trồng rau an toàn. HTX anh (chị) có hợp tác với 
Công ty cổ phần B là doanh nghiệp liên kết bao 
tiêu sản phẩm đạt yêu cầu theo hợp đồng, cung 
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cấp giống, phân bón và vật tư, tập huấn bồi dưỡng 
kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho HTX.  
Anh (chị) hãy: 
1. Xác định loại mô hình liên kết chuỗi giá trị? 
Phân tích ưu điểm và nhược điểm của loại hình 
liên kết này. 
2. Lập bảng mô tả trách nhiệm của HTX và 
Công ty cổ phần B khi tham gia hợp đồng liên 
kết  

 

I. Thời gian thực hiện bài kiểm tra 

 - Thời gian chuẩn: 60 phút  

 - Thời gian tối đa: 70 phút  

II. Yêu cầu của bài kiểm tra 

1. Nhiệm vụ/công việc của người tham dự phải chuẩn bị 

1.1. Nhiệm vụ/ công việc chung của các nội dung kiểm tra 
- Nghe và ký nhận phiếu giao bài kiểm tra thực hành 

- Nhận giấy làm bài thực hành và vị trí thi thực hành được giám thị phân công 

(hoặc máy tính nếu thi trong phòng máy vi tính) 

1.2. Nhiệm vụ/công việc 1: Xác định loại mô hình liên kết chuỗi giá trị 

- Đọc và phân tích nội dung đề thi 

- Xác định đúng mô hình liên kết giữa HTX và Công ty cổ phần B 

- Mô tả được ưu điểm, nhược điểm của mô hình liên kết này 

1.3. Nhiệm vụ/công việc 2: Lập bảng mô tả trách nhiệm của HTX và Công ty cổ phần 

B khi xây dựng hợp đồng liên kết  

- Lập bảng phân công nhiệm vụ có đúng số cột nội dung 

- Liệt kê các nhiệm vụ của HTX và của Doanh nghiệp 

2. Yêu cầu chi tiết về kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ 
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-  Công việc chuẩn bị được thực hiện đầy đủ các nội dung đã yêu cầu. Nếu sử 

dụng máy tính thì học viên kiểm tra được tình trạng máy đang hoạt động tốt, đáp 

ứng yêu cầu kiểm tra. 

 - Xác định đúng mô hình liên kết giữa HTX và Công ty cổ phần B. 

- Trình bày đúng và đầy đủ ưu điểm, nhược điểm của mô hình liên kết này 

- Xây dựng được bảng trách nhiệm của HTX và doanh nghiệp tham gia liên 

kết 

3. Yêu cầu về quy trình, trình tự thực hiện bài kiểm tra, đánh giá và các yêu cầu 

khác dành cho người tham dự 

-  Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của đề 
- Thực hiện đúng nội quy, giữ an toàn và trật tự trong quá trình kiểm tra 
- Người tham dự kiểm tra phải hoàn thành nội dung kiểm tra trong thời gian 

qui định. 
III. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu 

1. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu người tham dự tự chuẩn bị/được phép 

mang vào phòng kiểm tra 

TT 
Tên thiết bị, dụng 

cụ, vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Yêu cầu kỹ thuật cơ 
bản 

Ghi 
chú 

1 
Giấy, bút bi, bút chì, 

thước kẻ 
Bộ  01 

Loại thông dụng 

trên thị trường 

 

2 Máy tính tay Cái 01 
Loại thông dụng 

trên thị trường 

 

3 
Laptop hoặc máy 

tính để bàn 
Bộ 01 

Phù hợp với chuyên 

môn 

 

 

2. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu được chuẩn bị tại địa điểm kiểm tra (cho 1 

vị trí kiểm tra) 

TT 
Tên thiết bị, dụng 

cụ, vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Yêu cầu kỹ thuật cơ 
bản 

Ghi 
chú 
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1 
Giấy kiểm tra; đề 

kiểm tra; giấy nháp 
Bộ  01  

 

2 
Laptop hoặc máy 

tính để bàn 
Bộ 01 

Phù hợp với chuyên 

môn 

 

 

3. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu được sử dụng để chấm điểm 

TT 
Tên thiết bị, dụng 

cụ, vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Yêu cầu kỹ 
thuật cơ bản 

Ghi 
chú 

1 

Đề kiểm tra; Phiếu 

chấm điểm; Giấy 

nháp; Bút đỏ; Máy 

tính tay 

Bộ  01  

 

2 
Laptop hoặc máy 

tính để bàn 
Cái 01 

Phù hợp với 

chuyên môn 

 

 

V. Những điểm cần lưu ý 

 1. Thí sinh dự kiểm tra phải: 

- Mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, thiết bị, dụng cụ dự thi theo yêu cầu 

- Tuân thủ đúng quy chế kiểm tra, đánh giá của ban tổ chức kỳ thi 

- Nếu có bất kỳ thiếu sót nào về trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thông báo 

Ban tổ chức để bổ sung hoặc thay thế 

5. Thí sinh bị đình chỉ kiểm tra, đánh giá trong các trường hợp sau: 

- Mang vật dụng trái phép vào khu vực kiểm tra hoặc hủy hoại trang thiết bị, 

dụng cụ, vật liệu phục vụ kỳ kiểm tra đánh giá 

- Vi phạm quy chế kiểm tra ở mức độ cảnh báo hoặc bị khiển trách quá 2 lần 

- Nhờ người khác làm bài kiểm tra hộ hoặc tráo kết quả bài kiểm tra của thí 

sinh khác  
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- Gây mất trật tự đến mức ảnh hưởng quá trình kiểm tra 

6. Thí sinh bị trừ điểm nếu bị mắc một trong các trường hợp sau: 

- Kết quả bài kiểm tra không đúng, hoặc sai định dạng quy định 

- Thực hiện không đúng trình tự (hoặc thiếu) các bước thực hành 

- Không có (hoặc thiếu) ý thức bảo vệ thiết bị, dụng cụ 

- Vượt quá thời gian qui định 

- Gây mất trật tự, trao đổi, ồn ào trong giờ kiểm tra. 

3. Bài thực hành số 3 

BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH SỐ 3 
Tên nghề  Giám đốc HTX nông nghiệp 
Tên mô đun Phát triển một số kỹ năng quản lý HTX Nông 

nghiệp 
Trình độ  - Bậc kỹ năng nghề Sơ cấp - Bậc 1 
Tên bài kiểm tra Sản phẩm “Thảm xơ dừa”  của HTX anh (chị) 

được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh và 
được xếp hạng 4 sao. Trong thời gian đến, anh 
chị lập kế hoạch sẽ phát triển sản phẩm lên 
hạng 5 sao và xuất khẩu.  
Vậy anh chị hãy: 
4. Nhận diện sản phẩm “Thảm xơ dừa” thuộc 
nhóm, phân nhóm sản phẩm OCOP nào? 

5. Xây dựng bảng ma trận SWOT (điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội, nguy cơ) cho sản phẩm 
“Thảm xơ dừa” của HTX. 

 

I. Thời gian thực hiện bài kiểm tra 

 - Thời gian chuẩn: 60 phút  

 - Thời gian tối đa: 70 phút  

II. Yêu cầu của bài kiểm tra 

1. Nhiệm vụ/công việc của người tham dự phải chuẩn bị 



16 
 

1.1. Nhiệm vụ/ công việc chung của các nội dung kiểm tra 
- Nghe và ký nhận phiếu giao bài kiểm tra thực hành 

- Nhận hình ảnh sản phẩm “Thảm xơ dừa” của HTX được công nhận sản phẩm 

OCOP cấp tỉnh và được xếp hạng 4 sao 

- Nhận bảng danh mục phân loại sản phẩm tham gia chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm - OCOP (theo QĐ số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của TTCP) 

- Nhận giấy làm bài thực hành và vị trí thi thực hành được giám thị phân công 

(hoặc máy tính nếu thi trong phòng máy vi tính) 

1.2. Nhiệm vụ/công việc 1: Nhận diện sản phẩm “Thảm xơ dừa” thuộc nhóm, phân 

nhóm sản phẩm OCOP nào 

- Quan sát và đọc đầy đủ các thông tin của sản phẩm mẫu 

- Xác định sản phẩm “Thảm xơ dừa” thuộc đúng nhóm, phân nhóm theo quy 

định của chương trình OCOP. 

1.3. Nhiệm vụ/công việc 2: Xây dựng bảng ma trận SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, 

cơ hội, nguy cơ) cho sản phẩm “Thảm xơ dừa” của HTX 

-Tổ chức hội thảo/thảo luận/phân tích đáp ứng thu nhận được nhiều thông tin 

- Xây dựng được bảng mô tả được điểm mạnh, điểm yếu của nội bộ HTX, cơ 

hội, nguy cơ từ môi trường bên ngoài đối với việc sản xuất kinh doanh sản phẩm 

“Thảm xơ dừa” của HTX 

2. Yêu cầu chi tiết về kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ 

-  Công việc chuẩn bị được thực hiện đầy đủ các nội dung đã yêu cầu. Nếu sử 

dụng máy tính thì học viên kiểm tra được tình trạng máy đang hoạt động tốt, đáp 

ứng yêu cầu kiểm tra. 

 - Nhận diện đúng ngành, nhóm sản phẩm “Thảm xơ dừa” theo quy định phân 

nhóm sản phẩm OCOP. 

- Xây dựng bảng ma trận SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ) cho 

sản phẩm “Thảm xơ dừa” của HTX 
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6. Yêu cầu về quy trình, trình tự thực hiện bài kiểm tra, đánh giá và các yêu cầu 

khác dành cho người tham dự 

-  Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của đề 
- Thực hiện đúng nội quy, giữ an toàn và trật tự trong quá trình kiểm tra 
- Người tham dự kiểm tra phải hoàn thành nội dung kiểm tra trong thời gian 

qui định. 
III. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu 

1. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu người tham dự tự chuẩn bị/được phép 

mang vào phòng kiểm tra 

TT 
Tên thiết bị, dụng 

cụ, vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Yêu cầu kỹ thuật cơ 
bản 

Ghi 
chú 

1 
Giấy, bút bi, bút chì, 

thước kẻ 
Bộ  01 

Loại thông dụng 

trên thị trường 

 

2 Máy tính tay Cái 01 
Loại thông dụng 

trên thị trường 

 

3 
Laptop hoặc máy 

tính để bàn 
Bộ 01 

Phù hợp với chuyên 

môn 

 

 

2. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu được chuẩn bị tại địa điểm kiểm tra (cho 1 

vị trí kiểm tra) 

TT 
Tên thiết bị, dụng 

cụ, vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Yêu cầu kỹ thuật cơ 
bản 

Ghi 
chú 

1 
Giấy kiểm tra; đề 

kiểm tra; giấy nháp 
Bộ  01  

 

2 
Laptop hoặc máy 

tính để bàn 
Bộ 01 

Phù hợp với chuyên 

môn 

 

3 
Bảng danh mục phân 

loại sản phẩm OCOP  
Bộ 01  
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4 

Sản phẩm mẫu: 1 

hình ảnh (hoặc 

file/tờ hình ảnh sản 

phẩm )  

Hộp/Bộ 01 
Hình ảnh sản phẩm 

rõ nét 

 

 

3. Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật liệu được sử dụng để chấm điểm 

TT 
Tên thiết bị, dụng 

cụ, vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Yêu cầu kỹ 
thuật cơ bản 

Ghi 
chú 

1 

Đề kiểm tra; Phiếu 

chấm điểm; Giấy 

nháp; Bút đỏ; Máy 

tính tay 

Bộ  01  

 

2 
Laptop hoặc máy 

tính để bàn 
Cái 01 

Phù hợp với 

chuyên môn 

 

3 

Sản phẩm mẫu: 1 

hình ảnh (hoặc 

file/tờ hình ảnh sản 

phẩm )  

Hộp/Bộ 01 
Hình ảnh sản 

phẩm rõ nét 

 

 

V. Những điểm cần lưu ý 

 1. Thí sinh dự kiểm tra phải: 

- Mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, thiết bị, dụng cụ dự thi theo yêu cầu 

- Tuân thủ đúng quy chế kiểm tra, đánh giá của ban tổ chức kỳ thi 

- Nếu có bất kỳ thiếu sót nào về trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thông báo 

Ban tổ chức để bổ sung hoặc thay thế 

7. Thí sinh bị đình chỉ kiểm tra, đánh giá trong các trường hợp sau: 
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- Mang vật dụng trái phép vào khu vực kiểm tra hoặc hủy hoại trang thiết bị, 

dụng cụ, vật liệu phục vụ kỳ kiểm tra đánh giá 

- Vi phạm quy chế kiểm tra ở mức độ cảnh báo hoặc bị khiển trách quá 2 lần 

- Nhờ người khác làm bài kiểm tra hộ hoặc tráo kết quả bài kiểm tra của thí 

sinh khác  

- Gây mất trật tự đến mức ảnh hưởng quá trình kiểm tra 

8. Thí sinh bị trừ điểm nếu bị mắc một trong các trường hợp sau: 

- Kết quả bài kiểm tra không đúng, hoặc sai định dạng quy định 

- Thực hiện không đúng trình tự (hoặc thiếu) các bước thực hành 

- Không có (hoặc thiếu) ý thức bảo vệ thiết bị, dụng cụ 

- Vượt quá thời gian qui định 

- Gây mất trật tự, trao đổi, ồn ào trong giờ kiểm tra. 

9. Phương án dự phòng về nguyên liệu cho bài thi: 

Có thể thay thế sản phẩm Thảm xơ dừa bằng một sản phẩm thực phẩm khác  được 
công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh và được xếp hạng 4 sao./. 

b. Hướng dẫn chấm điểm 

 1. Bài thực hành số 1 

 

I. Điểm tối đa của bài kiểm tra: 100 điểm 

II. Phương pháp chấm điểm trừ 

- Điểm đạt của người dự kiểm tra được xác định bằng một trăm (100) điểm 

trừ đi tổng số điểm bị trừ do các lỗi mà người dự kiểm tra mắc phải 

- Số điểm bị trừ được tính theo mỗi mục đánh giá chi tiết 

- Số điểm bài kiểm tra là số âm thì được tính bằng 0 điểm 

- Các hạng mục đánh giá chủ quan phải được hoàn thành việc chấm điểm 

trước khi chấm điểm các hạng mục đánh giá khách quan 

III. Nội dung chấm điểm  
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Người tham dự kiểm tra thực hiện các công việc và bước công việc sau: 

TT Công việc/Bước công việc Yêu cầu cơ bản 

1. Chuẩn bị 

1.1 Nghe và ký nhận phiếu giao bài 

kiểm tra thực hành 

 

- Nhận đúng đề kiểm tra, đúng mô đun 

- Ký nhận vào phiếu tham dự kỳ kiểm tra 

kết thúc mô đun 

1.2 Nhận sản phẩm “Trà Đông trùng 

hạ thảo dạng túi lọc” của HTX 

được công nhận sản phẩm 

OCOP cấp tỉnh và được xếp 

hạng 3 sao 

Nhận 01 túi sản phẩm còn nguyên vẹn bao 

bì, đúng tên sản phẩm 

(hoặc 1 file/bộ hình ảnh sản phẩm) 

1.3 Nhận bảng danh mục phân loại 

sản phẩm tham gia chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm - OCOP 

Nhận đúng 01 bản Quyết định số 

1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của TTCP 

1.4 Nhận giấy làm bài thực hành và 

vị trí thi thực hành được giám thị 

phân công (hoặc máy tính nếu 

thi trong phòng máy vi tính) 

- Nhận 01 giấy bài làm 

Hoặc nhận 01 máy vi tính, khởi động 

được máy tính để làm bài. Nếu có sự cố 

máy tính, báo cáo cán bộ coi thi hướng 

dẫn đổi máy khác 

- Ngồi đúng vị trí thi 

1.5 Xử lý tính huống Sản phẩm mẫu ĐTHT nhận được không 

đúng loại dạng túi lọc, mà là dạng khô, 

hoặc tươi...thì học viên mang trả lại cho 

GV coi thi - chấm thi để đổi lại sản phẩm 

mẫu đúng đề kiểm tra 
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2. Nhiệm vụ 1: Nhận diện sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc” 

thuộc ngành, nhóm sản phẩm OCOP nào 

2.1  Quan sát và đọc đầy đủ các 

thông tin của sản phẩm mẫu 

- Quan sát kỹ nội dung trên bao bì sản 

phẩm 

- Nhận diện đúng logo OCOP 3 sao trên 

bao bì sản phẩm 

2.2 Xác định sản phẩm “Trà Đông 

trùng hạ thảo dạng túi lọc”  

thuộc đúng ngành, nhóm theo 

quy định của chương trình 

OCOP. 

- Xác định đúng ngành: Thực phẩm 

- Xác định đúng nhóm: Thực phẩm chế 

biến 

3. Nhiệm vụ 2: Xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh, mục tiêu phấn đấu 

xếp hạng sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc”  trong giai 

đoạn trung hạn 5 năm 

3.1 Xây dựng được mục tiêu sản 

xuất kinh doanh, mục tiêu phấn 

đấu xếp hạng sản phẩm “Trà 

Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc”  

trong giai đoạn trung hạn 5 năm 

Nêu được các mục tiêu sản xuất kinh 

doanh, mục tiêu phấn đấu xếp hạng 5 sao 

trong  giai đoạn 5 năm 

3.2 Xây dựng được bảng mục tiêu 

phấn đấu xếp hạng cho từng năm 

theo Bộ tiêu chí đã quy định 

Nêu được nội dung trong bảng tổng hợp 

mục tiêu theo Bộ tiêu chí quy định gồm:  

Phần A: Sản phẩm và sức mạnh của cộng 

đồng 

Phần B: Khả năng tiếp thị 

Phần C: Chất lượng sản phẩm 



22 
 

Nêu rõ các tiêu chí sẽ đạt được OCOP 4 

sao trong 1 hoặc 2 năm tiếp theo, và 5 sao 

trong giai đoạn 5 năm 

4. Kết thúc 

4.1 Thời gian thực hiện đúng quy 

định 

- Thời gian chuẩn: 60 phút  

- Thời gian tối đa: 70 phút  

4.2 Sản phẩm nộp - Bài kiểm tra bằng giấy/ File được lưu 

theo hướng dẫn trên máy tính 

- Sản phẩm mẫu, bộ tiêu chí 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH 
Tên nghề  Giám đốc HTX nông nghiệp 
Tên mô đun/môn học Phát triển một số kỹ năng quản lý HTX Nông 

nghiệp 
Trình độ - Bậc kỹ năng nghề Sơ cấp - Bậc 1 
Ngày đánh giá  
Nơi đánh giá  
Họ và tên người đánh giá  
Tổng điểm bài thi ......./100  

TÊN BÀI KIỂM TRA:   
Sản phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc” của HTX được công nhận 

sản phẩm OCOP cấp tỉnh và được xếp hạng 3 sao. Căn cứ vào quy định về sản phẩm 
OCOP và tình hình sản xuất kinh doanh của HTX, hãy: 

1/ Nhận diện sản phẩm A thuộc ngành, nhóm, phân nhóm sản phẩm OCOP 
nào? 

2/ Xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh, mục tiêu phấn đấu xếp hạng sản 
phẩm “Trà Đông trùng hạ thảo dạng túi lọc”  trong giai đoạn trung hạn 5 năm 
 
Thời gian bắt đầu:  .... giờ ... phút  Thời gian kết thúc:   ....giờ... phút 
 

Mục 

Nội dung 
chấm điểm 

Số điểm bị trừ Tổn
g 

điểm 
(100đ) 

Điể
m trừ 

1 Chuẩn bị 15  
1.1 Ký và nhận Thiếu 1 5  
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Nhận đề và ký nhận phiếu 
giao bài kiểm tra thực hành 

đầy đủ yêu cầu 
0 2 

1.2 
Nhận sản phẩm “Trà Đông 
trùng hạ thảo dạng túi lọc” 

Đúng và 
đủ 

Thiếu 
3 

 

0 3 

1.3 
Nhận bảng danh mục phân 
loại sản phẩm  OCOP 

Đúng và 
đủ 

Thiếu  
2 

 

0 2 

1.4 

Nhận giấy làm bài thực hành, 
giấy nháp (hoặc máy tính ), 
vị trí thi 

Đúng, đầy 
đủ thông 

tin 
Thiếu 1 

5 

 

0 2 

2 
Nhận diện sản phẩm  thuộc ngành, nhóm  OCOP 
nào 

30 
 

2.1 

Quan sát và đọc đầy đủ các 
thông tin của sản phẩm mẫu 

Nhận diện 
đúng logo 
sản phẩm 
OCOP 3 

sao 

 Không 
nhận diện 

được 
10 

 

0 10 

2.2 

Xác định sản phẩm “Trà 
Đông trùng hạ thảo dạng túi 
lọc”  thuộc đúng ngành, 
nhóm theo quy định của 
chương trình OCOP. 

Đúng 
nhóm, 
ngành 

Sai 1 
20 

 

0 10 

3 
Xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh, mục tiêu 
phấn đấu xếp hạng sản phẩm “Trà Đông trùng hạ 
thảo dạng túi lọc”  trong giai đoạn trung hạn 5 năm 

50 
 

3.1. 

Xây dựng được mục tiêu 
sản xuất kinh doanh 

Đúng và 
đủ  các nội 

dung 

Sai hoặc 
thiếu 

10 

 

0 10 

3.2 

Xây dựng được mục tiêu 
phấn đấu xếp hạng sản phẩm 
OCOP 4 sao, 5 sao cho từng 
giai đoạn 

Đúng và 
đủ các nội 

dung 

Sai hoặc 
thiếu 

10 

 

0 10 

3.3 
Xây dựng được bảng mục 
tiêu phấn đấu xếp hạng cho 

Đúng và 
đủ các nội 

dung 

Sai hoặc 
thiếu 1 nội 

dung  
30 
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từng năm theo Bộ tiêu chí 
đã quy định 

0 10 

4 Trách nhiệm, ý thức 5  

 
Thực hiện đúng nội quy thi, 
trật tự trong quá trình thi. 

Đạt yêu 
cầu 

Không đạt 
yêu cầu 5 

 

0 5 
5 Thời gian 10  

 
Thời gian chuẩn: 60 phút 
Thời gian tối đa: 70 phút 

Đúng 
thời gian 

Quá 1-5 
phút 

10 

 

0 2 
Quá 6-10 

phút 
Quá 10 

phút 
5 10   

 Tổng điểm bị trừ  
 Tổng điểm đạt=100 – Tổng điểm bị trừ  

 

2. Bài thực hành số 2 
 

I. Điểm tối đa của bài kiểm tra: 100 điểm 

II. Phương pháp chấm điểm trừ 

- Điểm đạt của người dự kiểm tra được xác định bằng một trăm (100) điểm 

trừ đi tổng số điểm bị trừ do các lỗi mà người dự kiểm tra mắc phải 

- Số điểm bị trừ được tính theo mỗi mục đánh giá chi tiết 

- Số điểm bài kiểm tra là số âm thì được tính bằng 0 điểm 

- Các hạng mục đánh giá chủ quan phải được hoàn thành việc chấm điểm 

trước khi chấm điểm các hạng mục đánh giá khách quan 

III. Nội dung chấm điểm  
Người tham dự kiểm tra thực hiện các công việc và bước công việc sau: 

TT Công việc/Bước công việc Yêu cầu cơ bản 

1. Chuẩn bị 

1.1 Nghe và ký nhận phiếu giao bài 

kiểm tra thực hành 

- Nhận đúng đề kiểm tra, đúng mô đun 
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 - Ký nhận vào phiếu tham dự kỳ kiểm tra 

kết thúc mô đun 

1.2 Nhận giấy làm bài thực hành và 

vị trí thi thực hành được giám thị 

phân công (hoặc máy tính nếu 

thi trong phòng máy vi tính) 

- Nhận 01 giấy bài làm 

Hoặc nhận 01 máy vi tính, khởi động 

được máy tính để làm bài. Nếu có sự cố 

máy tính, báo cáo cán bộ coi thi hướng 

dẫn đổi máy khác 

- Ngồi đúng vị trí thi 

2. 1. Nhiệm vụ 1: Xác định loại mô hình liên kết chuỗi giá trị. Phân tích ưu 
điểm và nhược điểm của loại hình liên kết này. 

2.1 Xác định được sự mức độ tham 

gia của HTX, Doanh nghiệp 

trong liên kết 

- Đối với HTX: Tổ chức sản xuất và cung 

ứng sản phẩm cho Cty B 

- Đối với Cty B: cung cấp nguyên vật liệu 

sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu 

sản phẩm đạt chất lượng 

- Không có đơn vị thu mua trung gian 

2.2 So sánh đối chiếu với 4 mô hình 

liên kết đã được học, chọn đúng 

mô hình liên kết của đề bài 

Xác định đúng mô hình: 

Doanh nghiệp + HTX/tổ nhóm/nông dân 

(còn gọi  là mô hình tập trung/ mô hình 

liên kết sản xuất & tiêu thụ sản phẩm theo 

hợp đồng) 

2.3 Mô tả được tối thiểu các ưu điểm 

và nhược điểm của mô hình liên 

kết này 

A/ Ưu điểm: 

- Việc liên kết sản xuất tiêu thụ có cơ sở 

pháp lý rõ ràng bằng hợp đồng 

- Tạo việc làm ổn định cho thành viên 

HTX/nông dân, HTX yên tâm sản xuất 
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- Phát triển quy mô sản xuất lớn, thuận 

tiện cơ khí hóa, hiện đại hóa, chất lượng 

sản phẩm đồng đều theo cùng công nghệ, 

giá thành cạnh tranh được 

B/ Nhược điểm:  

- HTX hoàn toàn phụ thuộc vào DN từ sản 

xuất đến tiêu thụ, nếu có biến động thị 

trường, rủi ro DN tìm nhiều lý do chấm 

dứt HĐ  

- Và ngược lại, DN cũng hoàn toàn phụ 

thuộc vào HTX về sản phẩm đầu ra 

- Ràng buột giữa nông dân và HTX còn 

yếu 

3. Nhiệm vụ 2: Lập bảng mô tả trách nhiệm của HTX và Công ty cổ phần B 

khi tham gia hợp đồng liên kết  

3.1 Trách nhiệm của Công ty cổ 

phần B khi tham gia hợp đồng 

liên kết  

- Đảm bảo cung cấp vật tư nông nghiệp 

(phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hạt 

giống) ghi nợ cho bên B theo đúng số 

lượng, chất lượng, chủng loại, qui cách 

và thời hạn đã cam kết 

- Tập huấn kỹ thuật cho HTX 

- Đảm bảo thu mua sản phẩm hàng hóa 

đúng theo qui cách - phẩm chất, giá mua 

đã cam kết và số lượng thu hoạch thực 

tế. 
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- Phối hợp với HTX tổ chức các biện 

pháp thu mua phù hợp với thời gian thu 

hoạch của cty và kế hoạch giao nhận của 

HTX 

- Thanh toán kinh phí (công sản xuất, 

chênh lệch..) cho HTX theo giá thỏa 

thuận và thời gian trên hợp đồng. 

3.2 Trách nhiệm của HTX khi tham 

gia hợp đồng liên kết 

- Tuân thủ các qui trình canh tác, sản 

xuất theo yêu cầu của DN và phù hợp 

với khuyến cáo của ngành nông nghiệp. 

- Giao, bán sản phẩm rau an toàn đúng 

theo qui cách về phẩm chất, số 

lượng (theo thực tế thu hoạch), đúng thời 

gian, địa điểm giao hàng đã được hai bên 

thống nhất. 

- Cung cấp cho công ty các thông tin về 

quá trình canh tác, thời gian thu hoạch, 

địa điểm giao hàng v.v.... 

- Phối hợ trong quản lý chất lượng sản 

phẩm, quy trình truy xuất nguồn gốc và 

đăng kỹ chứng nhận an toàn. 

4. Kết thúc 
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4.1 Thời gian thực hiện đúng quy 

định 

- Thời gian chuẩn: 60 phút  

- Thời gian tối đa: 70 phút  

4.2 Sản phẩm nộp - Bài kiểm tra bằng giấy/ File được lưu 

theo hướng dẫn trên máy tính 

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH 
Tên nghề  Giám đốc HTX nông nghiệp 
Tên mô đun/môn học Phát triển một số kỹ năng quản lý HTX Nông 

nghiệp 
Trình độ - Bậc kỹ năng nghề Sơ cấp - Bậc 1 
Ngày đánh giá  
Nơi đánh giá  
Họ và tên người đánh giá  
Tổng điểm bài thi ......./100 

 

TÊN BÀI KIỂM TRA:   
HTX anh (chị) là hợp tác xã quy mô hộ gia đình, trồng rau an toàn. HTX anh 

(chị) có hợp tác với Công ty cổ phần B là doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm 
đạt yêu cầu theo hợp đồng, cung cấp giống, phân bón và vật tư, tập huấn bồi dưỡng 
kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho HTX.  
Anh (chị) hãy: 
2. Xác định loại mô hình liên kết chuỗi giá trị? Phân tích ưu điểm và nhược điểm 
của loại hình liên kết này. 
3. Lập bảng mô tả trách nhiệm của HTX và Công ty cổ phần B khi tham gia hợp 
đồng liên kết  
 
Thời gian bắt đầu:  .... giờ ... phút  Thời gian kết thúc:   ....giờ... phút 
 

Mục 

Nội dung 
chấm điểm 

Số điểm bị trừ Tổn
g 

điểm 
(100đ) 

Điể
m trừ 

1 Chuẩn bị 10  

1.1 
Nhận đề và ký nhận phiếu 
giao bài kiểm tra thực hành 

Ký và nhận 
đầy đủ 

Thiếu 1 
yêu cầu 5 

 

0 2 
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1.2 

Nhận giấy làm bài thực hành, 
giấy nháp (hoặc máy tính ), 
vị trí thi 

Đúng, đầy 
đủ thông 

tin 
Thiếu 1 

5 

 

0 2 

2 
Xác định loại mô hình liên kết chuỗi giá trị. Phân tích 
ưu điểm và nhược điểm của loại hình liên kết này. 

35 
 

2.1 
Xác định được sự mức độ 
tham gia của HTX, Doanh 
nghiệp trong liên kết 

Đúng và 
đủ 

 Không xác 
định được 5 

 

0 5 

2.2 
Xác định đúng mô hình liên 
kết của đề bài 

Đúng và 
đủ 

 Không xác 
định được 10 

 

0 10 

2.3 
Mô tả được tối thiểu các ưu 
điểm và nhược điểm của mô 
hình liên kết này 

Đúng và 
đủ 

Thiếu 1 
20 

 

0 5 

3 
Lập bảng mô tả trách nhiệm của HTX và Công ty cổ 
phần B khi tham gia hợp đồng liên kết  

40 
 

3.1. 

Trách nhiệm của Công ty cổ 
phần B khi tham gia hợp 
đồng liên kết  

Đúng và 
đủ  các nội 

dung 

Thiếu 1 

20 

 

0 5 

3.2 

Trách nhiệm của HTX khi 
tham gia hợp đồng liên kết 

Đúng và 
đủ các nội 

dung 

Thiếu 1 

20 

 

0 5 
4 Trách nhiệm, ý thức 5  

 
Thực hiện đúng nội quy thi, 
trật tự trong quá trình thi. 

Đạt yêu 
cầu 

Không đạt 
yêu cầu 5 

 

0 5 
5 Thời gian 10  

 
Thời gian chuẩn: 60 phút 
Thời gian tối đa: 70 phút 

Đúng 
thời gian 

Quá 1-5 
phút 

10 

 

0 2 
Quá 6-10 

phút 
Quá 10 

phút 
5 10   

 Tổng điểm bị trừ  
 Tổng điểm đạt=100 – Tổng điểm bị trừ  
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3.Bài thực hành số 3 
 

I. Điểm tối đa của bài kiểm tra: 100 điểm 

II. Phương pháp chấm điểm trừ 

- Điểm đạt của người dự kiểm tra được xác định bằng một trăm (100) điểm 

trừ đi tổng số điểm bị trừ do các lỗi mà người dự kiểm tra mắc phải 

- Số điểm bị trừ được tính theo mỗi mục đánh giá chi tiết 

- Số điểm bài kiểm tra là số âm thì được tính bằng 0 điểm 

- Các hạng mục đánh giá chủ quan phải được hoàn thành việc chấm điểm 

trước khi chấm điểm các hạng mục đánh giá khách quan 

III. Nội dung chấm điểm  
Người tham dự kiểm tra thực hiện các công việc và bước công việc sau: 

TT Công việc/Bước công việc Yêu cầu cơ bản 

1. Chuẩn bị 

1.1 Nghe và ký nhận phiếu giao bài 

kiểm tra thực hành 

 

- Nhận đúng đề kiểm tra, đúng mô đun 

- Ký nhận vào phiếu tham dự kỳ kiểm tra 

kết thúc mô đun 

1.2 Nhận hình ảnh sản phẩm “Thảm 

xơ dừa” của HTX được công 

nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 

và được xếp hạng 4 sao 

Hình ảnh sản phẩm rõ nét 

1.3 Nhận bảng danh mục phân loại 

sản phẩm tham gia chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm - OCOP 

Nhận đúng 01 bản Quyết định số 

1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của TTCP 

1.4 Nhận giấy làm bài thực hành và 

vị trí thi thực hành được giám thị 

- Nhận 01 giấy bài làm 

Hoặc nhận 01 máy vi tính, khởi động 

được máy tính để làm bài. Nếu có sự cố 
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phân công (hoặc máy tính nếu 

thi trong phòng máy vi tính) 

máy tính, báo cáo cán bộ coi thi hướng 

dẫn đổi máy khác 

- Ngồi đúng vị trí thi 

2. 1. Nhiệm vụ 1: Nhận diện sản phẩm “Thảm xơ dừa” thuộc nhóm, phân 
nhóm sản phẩm OCOP nào? 

2.1  Quan sát và đọc đầy đủ các 

thông tin của sản phẩm mẫu 

- Quan sát kỹ nội dung trên bao bì sản 

phẩm 

- Nhận diện đúng logo OCOP 4 sao trên 

bao bì sản phẩm 

2.2 Xác định sản phẩm thuộc đúng 

ngành, nhóm theo quy định của 

chương trình OCOP. 

- Xác định đúng nhóm: Lưu niệm, nội 

thất, trang trí 

- Xác định đúng phân nhóm: Đồ gia dụng 

3. Nhiệm vụ 2: Xây dựng bảng ma trận SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ 

hội, nguy cơ) cho sản phẩm “Thảm xơ dừa” của HTX. 

3.1 Xây dựng được nội dung điểm 

mạnh 

Nêu được tối thiểu 2 điểm mạnh của 

HTX, có thể: quản trị, điều hành/ nguồn 

lực/chất lượng sản phẩm/hiệu quả kinh 

doanh... 

3.2 Xây dựng được nội dung điểm 

yếu 

Nêu được tối thiểu 2 điểm yếu của HTX, 

có thể: quản trị, điều hành/ nguồn lực/chất 

lượng sản phẩm/hiệu quả kinh doanh... 

3.3 Xây dựng được nội dung cơ hội Nêu được tối thiểu 2 nội dung liên quan 

đến cơ hội của môi trường vĩ mô; môi 

trường vi mô ảnh hưởng tới tổ chức sản 

xuất, marketing, chất lượng sản phẩm... 
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3.4 Xây dựng được nội dung thách 

thức 

Nêu được tối thiểu 2 nội dung liên quan 

đến cơ hội của môi trường vĩ mô; môi 

trường vi mô ảnh hưởng tới tổ chức sản 

xuất, marketing, chất lượng sản phẩm... 

4. Kết thúc 

4.1 Thời gian thực hiện đúng quy 

định 

- Thời gian chuẩn: 60 phút  

- Thời gian tối đa: 70 phút  

4.2 Sản phẩm nộp - Bài kiểm tra bằng giấy/ File được lưu 

theo hướng dẫn trên máy tính 

- Tài liệu về bộ tiêu chí 

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH 
Tên nghề  Giám đốc HTX nông nghiệp 
Tên mô đun/môn học Phát triển một số kỹ năng quản lý HTX Nông 

nghiệp 
Trình độ - Bậc kỹ năng nghề Sơ cấp - Bậc 1 
Ngày đánh giá  
Nơi đánh giá  
Họ và tên người đánh giá  
Tổng điểm bài thi ......./100 

 

TÊN BÀI KIỂM TRA:   
Sản phẩm “Thảm xơ dừa”  của HTX anh (chị) được công nhận sản phẩm 

OCOP cấp tỉnh và được xếp hạng 4 sao. Trong thời gian đến, anh chị lập kế hoạch 
sẽ phát triển sản phẩm lên hạng 5 sao và xuất khẩu. Vậy anh chị hãy: 

1. Nhận diện sản phẩm “Thảm xơ dừa” thuộc nhóm, phân nhóm sản phẩm OCOP 
nào? 

2. Xây dựng bảng ma trận SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ) cho sản 
phẩm “Thảm xơ dừa” của HTX. 
 
Thời gian bắt đầu:  .... giờ ... phút  Thời gian kết thúc:   ....giờ... phút 
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Mục 

Nội dung 
chấm điểm 

Số điểm bị trừ Tổn
g 

điểm 
(100đ) 

Điể
m trừ 

1 Chuẩn bị 15  

1.1 
Nhận đề và ký nhận phiếu 
giao bài kiểm tra thực hành 

Ký và nhận 
đầy đủ 

Thiếu 1 
yêu cầu 5 

 

0 2 

1.2 
Nhận hình ảnh sản phẩm 
“Thảm xơ dừa” 

Đúng và 
đủ 

Thiếu 
3 

 

0 3 

1.3 
Nhận bảng danh mục phân 
loại sản phẩm  OCOP 

Đúng và 
đủ 

Thiếu  
2 

 

0 2 

1.4 

Nhận giấy làm bài thực hành, 
giấy nháp (hoặc máy tính ), 
vị trí thi 

Đúng, đầy 
đủ thông 

tin 
Thiếu 1 

5 

 

0 2 

2 
Nhận diện sản phẩm  thuộc ngành, nhóm  OCOP 
nào 

30 
 

2.1 

Quan sát và đọc đầy đủ các 
thông tin của sản phẩm mẫu 

Nhận diện 
đúng logo  
OCOP 4 

sao 

 Không 
nhận diện 

được 10 

 

0 10 

2.2 

Xác định sản phẩm “Thảm 
xơ dừa”  thuộc đúng nhóm, 
phân nhóm theo quy định 
của chương trình OCOP. 

Đúng 
nhóm, 
ngành 

Sai 1 
20 

 

0 10 

3 

Xây dựng bảng ma trận SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, 
cơ hội, nguy cơ) cho sản phẩm “Thảm xơ dừa” của 
HTX. 
 

50 

 

3.1. 

Xây dựng được nội dung 
điểm mạnh 

Đúng và 
đủ  các nội 

dung 

Sai hoặc 
thiếu 1 

10 

 

0 5 
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3.2 

Xây dựng được nội dung 
điểm yếu 

Đúng và 
đủ các nội 

dung 

Sai hoặc 
thiếu 1 

10 

 

0 5 

3.3 

Xây dựng được nội dung cơ 
hội 

Đúng và 
đủ các nội 

dung  

Sai hoặc 
thiếu 1   

10 

 

0 5 

3.4 

Xây dựng được nội dung 
thách thức 

Đúng và 
đủ các nội 

dung  

Sai hoặc 
thiếu 1   

10 

 

0 5 

3.5 
Lập bảng ma trận cân đối Đúng Thiếu 

10 
 

0 10 
4 Trách nhiệm, ý thức 5  

 
Thực hiện đúng nội quy thi, 
trật tự trong quá trình thi. 

Đạt yêu 
cầu 

Không đạt 
yêu cầu 5 

 

0 5 
5 Thời gian 10  

 
Thời gian chuẩn: 60 phút 
Thời gian tối đa: 70 phút 

Đúng 
thời gian 

Quá 1-5 
phút 

10 

 

0 2 
Quá 6-10 

phút 
Quá 10 

phút 
5 10   

 Tổng điểm bị trừ  
 Tổng điểm đạt=100 – Tổng điểm bị trừ  
 

 

 


